
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

 

Hoạt 

động 

Thời gian 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 

Mục 

tiêu giáo 

dục 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ và cho trẻ mặc trang phục phù hợp với thời tiết, nhắc 

nhở trẻ chào cô và ông bà bố mẹ. 

- Tiếp tục rèn cho trẻ thực hiện đúng các nề nếp: Tự cởi, cất giầy dép, ba lô vào đúng ngăn của mình, không 

dẫm dép vào chiếu, đi cầu thang bám xát vào 2 bên tay vịn, không kéo áo, xô đẩy bạn khi lên xuống cầu thang 

(Ứng dụng phương pháp montestori) 

* Thể dục sáng:  

- Khởi động: Đi các kiểu chân, chạy nhanh chạy chậm và về hàng theo nhạc của trường. 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Các động tác phát triển cơ cổ. 

+ ĐT tay: Tay đưa ra trước - lên cao 

+ ĐT chân: Hai tay chống hông - khuỵu gối 

+ ĐT bụng: Đưa tay lên cao, cúi gập đầu về phía trước 

+ ĐT bật: Bật chụm tách chân 

- Hồi tĩnh: Đưa tay lên cao, đưa sang 2 bên hít thở nhẹ nhàng.Cảm nhận thời tiết buổi sáng 
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6 

Trò 

chuyện 

 

- Trò chuyện với trẻ về ngày khai giảng năm học mới: Các con thấy không khí xung quanh trường như thế nào? 

- Trò chuyện với trẻ về ngày trung thu: Trung thu con thích gì nhất? Con hãy kể lại lễ hội trung thu mà con 

thích nhất? 

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non Sơn Ca của bé: Trường chúng ta tên là gì? Con yêu trường của mình 

không? Vì sao 

- Trò chuyện với trẻ về lớp học của bé: Con hãy kể tên các bạn lớp mình? Con yêu quý bạn nào nhất? 

* Ôn kỹ năng: Cài khuy áo. Cách mặc và cởi áo.(Ứng dụng phương pháp Montesstori) 
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Hoạt 

động 

học 

T2 Rèn đội hình đội ngũ 

ÂM NHẠC 
 

- NDTT: DH “Vui đến 

trường” 

- NDKH 

+ NH: “Ngày đầu tiên đi 

học” 

+ TCV Đ: Thi xem ai 

nhanh   

ÂM NHẠC 
 

- NDTT: VĐ “Cùng nhau 

trốn tìm” 

- NDKH:  

+ NH: “Bạn có biết tên 

tôi” 

+ TCAN: Nghe âm thanh 

đoán tên bài hát 

ÂM NHẠC 
 

- NDTT: Vỗ tay theo nhịp 

“Chiếc đèn ông sao” 

- NDKH: 

+ NH: Rước đèn dưới trăng 

+ TCAN: Thỏ nghe hát nhày 

vào chuồng 

 

90 

T3 Rèn rửa tay lau mặt 

KHÁM PHÁ  
 

Trò chuyện với trẻ về 

ngày khai giảng. 

(MT 47) 

KHÁM PHÁ 
 

Tìm hiểu về bé và các bạn 

trong lớp 

(MT 49) 

KHÁM PHÁ 
 

Trò chuyện với trẻ về ngày 

tết trung thu 

(MT 51) 

 

47 48, 51 

T4 
Rèn ngồi theo tổ, theo 

nhóm 

VĂN HỌC 
 

Truyện: “Món quà của 

cô giáo” 

 

THỂ DỤC 
 

- VĐCB: Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn 

- TCVD: Cò bắt ếch 

(MT 2) 

VĂN HỌC 
 

Thơ “Trăng sáng” 

(Trẻ chưa biết) 
 

 

2 

T5 
Rèn cách gấp và cất gối, 

chiếu sau ngủ 

TOÁN 
 

Xếp tương ứng 1-1 

TOÁN 
 

Dạy trẻ phân loại đồ dùng 

đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu 

(MT 31) 

TOÁN 
 

Tìm và đếm nhóm đồ dùng, 

đồ chơi trong phạm vi 10 

(MT 30) 

 

30,31 

T6 Rèn đội hình đội ngũ. 

TẠO HÌNH 
 

Tô màu tranh trường 

mầm non 
 
 
 

TẠO HÌNH 
 

Vẽ chân dung bạn trai 

hoặc bạn gái. 

 

 

TẠO HÌNH 
 

Vẽ đồ chơi trung thu bé 

thích (Tiết đề tài) 

(MT 96) 
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Hoạt 

động 

ngoài trời 

HĐCMĐ 

 

HĐCMĐ 

- Quan sát khung cảnh 

xung quanh trường 

- Thăm quan một số lớp 

học 

- Trò chuyện với trẻ về 

ngày tết trung thu 

- Quan sát thời tiết 

- Thí nghiệm vật chìm, 

vật nổi 

- Vẽ theo ý thích 

HĐCMĐ 

- Trò chuyện với trẻ về các  

bạn trong lớp 

- Quan sát cây bàng 

- Làm thí nghiệm sự tan 

của nước 

- Vẽ theo ý thích 

- Đi dạo đọc đồng dao 

HĐCMĐ 

- Trò chuyện về ngày tết 

trung thu  

- Dạo quanh trường 

- Tìm hiểu một số quy định 

trong trường mầm non 

- Quan sát thời tiết 

- Giới thiệu cho trẻ biết về 

các khu vực trong trường 
 

 

 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê; Chuyển nước; Chuyền bóng; thả đỉa ba ba; Thi xem đội nào nhanh, 

 Kéo co; Cướp cờ; Bật xa; Mèo đuổi chuột; Bắt chước tạo dáng; 

- Chơi tự do theo ý thích. 

Hoạt 

động góc 

 

* Góc trọng tâm: 

- Tuần 2: Góc xây dựng: Xây trường mầm non  

- Tuần 3: Góc học tập: làm quen với các bảng toán. 

- Tuần 4: Góc bán hàng: Bán các đồ ngày trung thu: Đèn lồng, bánh nướng, bánh dẻo,… 

* Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu đèn trung thu, tô tranh trường mầm non, vẽ chân dung bạn trai, bạn gái … 

* Góc gia đình: Nấu các món ăn từ các loại thịt bé thích,… 

* Góc học tập:  

- Lập bảng về thời tiết trong tuần. 
 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng      

Chiều      

- Gắn các đối tượng theo số lượng. 

- Chơi nhận biết các số. Ôn đếm các nhóm đồ chơi có số lượng phạm vi 10. Tập đếm ngược số trong phạm vi 

10. 

* Góc kĩ năng sống: Trẻ rèn thói quen tự phục vụ: Buộc tóc, đi dây giày; Biết chăm sóc em bé: Bế em, cho em 

ăn,... 

* Góc xây dựng : Xây mô hình trường mầm non,… 
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* Góc văn học: Đọc thơ, kể truyện, xem tranh truyện về trung thu, về các bạn, về trường mầm non,... 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây, hoa của lớp bé. 

* Góc âm nhạc: hát, biểu diễn những bài hát về trung thu, về các bạn, về trường mầm non,... 

* Góc thực hành kỹ năng: 

- Rèn kĩ năng gấp quần áo gọn gàng, buộc dây giầy, đóng cúc áo, tết tóc cho búp bê,… 
 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: không nói chuyện, nhận biết một số nguy cơ không an toàn 

trong ăn uống, ăn xong biết xúc miệng nước muối  

- Nói tên một số món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức 

khỏe. 
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Hoạt 

động 

chiều 

Thứ 2: Hoạt động lao động tập thể 

 

 

 

 

 - Hướng dẫn chơi trẻ gập 

và cất chiếu.  

- Làm bài tập toán trang 

số 1 

- Cho trẻ hoàn thiện bài 

vẽ: Tô tranh trường mầm 

non.  

- Dạy VĐ bài hát: “Bạn có 

biết tên tôi” 

- Bé tập mặc, cởi áo 

- Cho trẻ hoàn thiện bài vẽ: 

Vẽ chân dung bạn trai hoặc 

bạn gái. 
 

- Xem băng hình ngày tết 

trung thu  

- Cho trẻ nặn bánh dẻo  

- Cho trẻ hoàn thiện bài 

vẽ: vẽ đồ chơi trung thu bé 

thích. 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. 

Chủ đề 

sự kiện 

Khai giảng năm học 

mới 

Trường MN Sơn Ca của 

bé  
Lớp học của bé Bé vui đón trung thu 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ  

Thời gian 

thực hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 7/9-11/9) 

Tuần 2 

(Từ ngày 14/9-18/9) 

Tuần 3 

(Từ ngày 21/9-25/9)  

Tuần 4 

(Từ ngày 28/9-2/10) 

Thứ 2 Rèn đội hình đội ngũ 

ÂM NHẠC 
 

- NDTT: DH “Vui đến 

trường” 

- NDKH 

+ NH: “Ngày đầu tiên đi học” 

+ TCVĐ: Thi xem ai nhanh   

ÂM NHẠC 
 

- NDTT: VĐ “Cùng nhau trốn 

tìm” 

- NDKH:  

+ NH: “Bạn có biết tên tôi” 

+ TCAN: Nghe âm thanh đoán 

tên bài hát 

ÂM NHẠC 
 

- NDTT: Vỗ tay theo nhịp 

“Chiếc đèn ông sao” 

- NDKH: 

+ NH: Rước đèn dưới trăng 

+ TCAN: Thỏ nghe hát nhày 

vào chuồng 

Thứ 3 Rèn rửa tay lau mặt 

KHÁM PHÁ  

Trò chuyện với trẻ về ngày 

khai giảng. 

(MT 47) 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu về bé và các bạn 

trong lớp 

(MT 49) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ về ngày 

tết trung thu 

(MT 51) 

Thứ 4 
Rèn ngồi theo tổ, theo 

nhóm 

VĂN HỌC 

Truyện: “Món quà của cô 

giáo” 

 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn 

- TCVD: Cò bắt ếch 

(MT 2) 

VĂN HỌC 

Thơ “Trăng sáng” 

(Trẻ chưa biết) 
 

Thứ 5 
Rèn cách gấp và cất gối, 

chiếu sau ngủ 

TOÁN 

Xếp tương ứng 1-1 

TOÁN 

Dạy trẻ phân loại đồ dùng đồ 

chơi theo 1-2 dấu hiệu 

(MT 31) 

TOÁN 

Tìm và đếm nhóm đồ dùng, 

đồ chơi trong phạm vi 10 

(MT 30) 

Thứ 6 Rèn đội hình đội ngũ. 

TẠO HÌNH 
 

Tô màu tranh trường mầm non 
 

 

TẠO HÌNH 
 

Vẽ chân dung bạn trai hoặc 

bạn gái. 

TẠO HÌNH 
 

Vẽ đồ chơi trung thu bé thích 

(Tiết đề tài) 

(MT 96) 

 


